
    UBND TỈNH ĐẮK NÔNG         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 SỞ Y TẾ                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
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Kính gửi:  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Bệnh viện đa khoa tỉnh; 

- Phòng Y tế các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. 

 

 Thực hiện việc quản lý thông tin đăng ký hành nghề khám, chữa bệnh theo 

quy định tại Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định 

cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối 

với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, 

 Sở Y tế đăng tải danh sách người hành nghề và cơ sở khám, chữa bệnh được 

Sở Y tế cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh từ 

tháng tháng 01/2020 đến tháng 06/2020 lên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế 

như sau: (phụ lục 01 và 02 đính kèm). 

Vậy, Sở Y tế Đắk Nông đăng tải danh sách trên để các cá nhân, tổ chức 

được biết./. 

 

Nơi nhận:           
- Như trên; 

- BHXH tỉnh (biết);                  

- Thanh tra Sở; 

- TT CDC đăng thông tin  

(Website Sở Y tế Đắk Nông); 

- Lưu: VT, NVYD (Thi).      

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Hùng 

 

 

 

 

V/v công bố danh sách cơ sở được 

cấp phép hoạt động và cá nhân được 

cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa 

bệnh tại Sở Y tế Đắk Nông từ tháng 

01/2020 đến tháng 06/2020 



Phụ lục 01: 

DANH SÁCH  

CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM, CHỮA BỆNH  

TẠI SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK NÔNG  
(Kèm theo Công văn số:        /SYT-NVYD ngày     tháng 8 năm 2020  

của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông) 

 

 

 

TT Số Chứng chỉ Họ và tên Địa chỉ Ghi chú  

1 2742/ĐNO-CCHN Phạm Thị Lan 
Đắk Song, Đắk 

Nông 
YS   

2 2743/ĐNO-CCHN Đỗ Thị Vân Anh 
Đắk Song, Đắk 

Nông 
YS  

3 2744/ĐNO-CCHN Đậu Thị Thúy An 
Đắk Song, Đắk 

Nông 
YS  

4 2745/ĐNO-CCHN Phan Thị Mộng Điệp Đắk Mil, Đắk Nông YS  

5 2746/ĐNO-CCHN Võ Thị Diễm My Đắk Mil, Đắk Nông YS  

6 2747/ĐNO-CCHN Đặng Nữ Thùy 
Đắk Song, Đắk 

Nông 
Cđ DD  

7 2748/ĐNO-CCHN Phan Thị Hòa Cư Jút, Đắk Nông YS   

8 2749/ĐNO-CCHN Đặng Thị Xuân 
Krông Nô, Đắk 

Nông 
BSĐK  

9 2750/ĐNO-CCHN Y Vương 
Krông Nô, Đắk 

Nông 
BSĐK  

10 2751/ĐNO-CCHN H’Ra 
Đắk G’Long, Đắk 

Nông 
CNDD  

11 2752/ĐNO-CCHN Ngô Quốc Vương 
Gia Nghĩa, Đắk 

Nông 
YS  

12 2753/ĐNO-CCHN Hoàng Văn Thụy 
Đắk R’Lấp, Đắk 

Nông 

BS CKI 

Ngoại 
 

13 2754/ĐNO-CCHN Hà Văn Đến TTYT Đắk G’Long 
BS Nội 

khoa 
 

14 2755/ĐNO-CCHN Cao Hoàng Du TTYT Cư Jút BS YHCT  

15 2756/ĐNO-CCHN Điểu Chung 
Đắk Song, Đắk 

Nông 
Y sĩ YHCT  



16 2757/ĐNO-CCHN H Na Mi Knul TTYT Cư Jút 
Điều dưỡng 

TH 
 

17 2758/ĐNO-CCHN Hoàng Duy Hải TTYT Krông Nô YSĐK  

18 2759/ĐNO-CCHN 
Nguyễn Thị Vinh 

Hiếu 
TTYT Đắk R’Lấp Bs RHM  

19 2761/ĐNO-CCHN Nguyễn Văn Bảo TTYT Đắk R’Lấp Bs RHM  

20 2763/ĐNO-CCHN H’ Năm BKRông TTYT Cư Jút YS  

21 2764/ĐNO-CCHN Nguyễn Thị Lành TTYT Đắk R’Lấp YS  

22 2765/ĐNO-CCHN Lê Sỹ Oai TTYT Đắk Song 
Cao đẳng 

DD 
 

23 2766/ĐNO-CCHN Y Tu Lu TTYT Đắk RLấp BS ĐK  

24 2767/ĐNO-CCHN H Thoanh TTYT Đắk Song BS ĐK  

25 2768/ĐNO-CCHN Bùi Tiến Hậu TTYT Đắk Song BS ĐK  

26 2769/ĐNO- CCHN Nguyễn Mạnh Tuấn TTYT Đắk Mil BS ĐK  

27 2770/ĐNO- CCHN Phùng Kiều Oanh TTYT Krông Nô BS ĐK  

28 2771/ĐNO- CCHN Phan Thị Thu TTYT Đắk Song BS ĐK  

29 2772/ĐNO- CCHN 
Nguyễn Đăng Minh 

Nhân 
TTYT Đắk RLấp BS ĐK  

30 2773/ĐNO- CCHN Nguyễn Đại Lâm Huyện Cư Jút YSYHCT  

31 2774/ĐNO- CCHN Lê Tiến Dũng Trung tâm CDC BS ĐK  

32 2775/ĐNO- CCHN Nguyễn Xuân Nhân Trung tâm GĐYK BS ĐK  

33 2776/ĐNO- CCHN Thị Thương TTYT Đắk R’Lấp YS  

34 2777/ĐNO- CCHN Lê Văn Đạt BVĐK tỉnh BS ĐK  

35 2778/ĐNO- CCHN Trần Thị Lan Nhi TTYT Đắk Mil YS  



36 2779/ĐNO- CCHN Nguyễn Thị Hằng TTYT Đắk R’Lấp YS  

37 2780/ĐNO- CCHN Phạm Thị Hà Anh TTYT Đắk Song BSĐK  

38 2781/ĐNO- CCHN Nguyễn Hiến TTYT Đắk R’Lấp BSĐK  

39 2782/ĐNO- CCHN Lò Thị Ngọc Uyên TTYT Cư Jút YS  

40 2783/ĐNO- CCHN Cao Thị Phương TTYT Cư Jút YS  

41 2784/ĐNO- CCHN 
Phan Thị Diễm 

Tuyền 
TTYT Cư Jút ĐDTH  

42 2786/ĐNO- CCHN Điểu Krep TTYT Tuy Đức BSĐK  

43 2787/ĐNO- CCHN 
Nguyễn Thị Thu 

Hằng 
TTYT Krông Nô BSĐK  

44 2788/ĐNO- CCHN Đỗ Văn Thái Huyện Đắk Song YS  

45 2789/ĐNO- CCHN Nguyễn Thị Trinh BVĐK tỉnh BSĐK  

46 2790/ĐNO- CCHN Võ Thị Yến Linh BVĐK tỉnh BSĐK  

47 2791/ĐNO- CCHN Hồ Ngọc Thủy BVĐK tỉnh BSĐK  

48 2792/ĐNO- CCHN Lục Hùng Tuyến BVĐK tỉnh BSĐK  

49 2793/ĐNO- CCHN Nguyễn Đăng Giáp BVĐK tỉnh BSĐK  

50 2794/ĐNO- CCHN Đinh Thế Anh Huyện Đắk Mil 
Bs Nội trú 

Nội khoa 
 

51 2795/ĐNO- CCHN Đào Thị Thương TTYT Tuy Đức BSĐK  

52 2796/ĐNO- CCHN Đỗ Đoàn Trung TTYT Cư Jút BSĐK  



53 2797/ĐNO- CCHN Phạm Tú Anh Huyện Đắk Mil YS YHCT  

54 2798/ĐNO- CCHN 
Nguyễn Thị Thu 

Hằng 
Huyện Đắk Mil 

BS Nội trú 

Nhi khoa 
 

55 2799/ĐNO- CCHN Nguyễn Văn Lương TTYT Đắk R’Lấp BSĐK  

56 2800/ĐNO- CCHN Vũ Thị Thanh Huyền Bệnh viện tỉnh BSĐK  

57 2801/ĐNO- CCHN 
Trương Thị Diễm 

Hương 
Huyện Krông Nô BSĐK  

58 2802/ĐNO- CCHN Lê Trần Nhật Linh Huyện Krông Nô BSĐK  

59 2803/ĐNO- CCHN Phan Tuấn Nam Cư M’Gar, Đắk Lắk BSĐK  

60 2804/ĐNO- CCHN Hà Thị Ngọc Thúy 
Đắk R’lấp, Đắk 

Nông 
BSĐK  

61 2805/ĐNO- CCHN Văn Thị Kiều 
Krông Nô, Đắk 

Nông 
BSĐK  

62 2806/ĐNO- CCHN Phạm Thị Trang Cư Kuin, Đắk Lắk BSYHCT  

63 2807/ĐNO- CCHN 
Đinh Thị Diễm 

Hương 
Đắk Mil, Đắk Nông BSĐK  

64 2808/ĐNO- CCHN Lê Thị Ánh Nguyệt Đắk Mil, Đắk Nông 
Điều dưỡng 

CĐ 
 

65 2809/ĐNO- CCHN Lê Bích Đào Huyện Đắk Mil HSTH  

66 2811/ĐNO- CCHN Thi Y Rơn Huyện Đắk R’lấp BSĐK  

67 2812/ĐNO- CCHN Trần Thị Diệu Oanh Huyện Krông Nô 
Cao đẳng 

XN 
 

Tổng cộng: 67 cá nhân 

 

 

 



Phụ lục 02 

DANH SÁCH  

CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM, CHỮA BỆNH  

TẠI SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK NÔNG 
(Kèm theo Công văn số:        /SYT-NVYD ngày     tháng 8 năm 2020  

của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông) 

 

 

STT 
TÊN 

CSKCB 

NGƯỜI 

PHỤ 

TRÁCH 

CCHN 
NƠI 

CẤP 

Ngày cấp Hình 

thức tổ 

chức 

Địa chỉ HN 

Số GP Ghi 

chú 

1.  

Phòng 

khám 

chuyên 

khoa Răng 

Hàm Mặt: 

Nha khoa 

Xuân Anh 

Bác sỹ 

Nguyễn 

Thị Bích 

Thảo 

000090/

ĐNO-

CCHN 

Sở Y 

tế Đăk 

Nông 

13/8/2012 

Phòng 

khám 

chuyên 

khoa 

374 Nguyễn Tất 

Thành, thị trấn Ea 

Tlinh, huyện Cư 

Jut, tỉnh Đăk Nông  

000134/ 

ĐNO-

GPHĐ, 

ngày 

06/01/20

20 

Cấp 

mới 

2.  

Phòng 

khám đa 

khoa bác sỹ 

Thảo 

Bác sĩ 

Hứa Thị 

Thu Hồng 

0000969

/ĐNO-

CCHN 

Sở Y 

tế Đăk 

Nông 

24/5/2016 

Phòng 

khám đa 

khoa 

Tổ dân phố 6, thị 

trấn Ea Tlinh, huyện 

Cư Jut, tỉnh Đăk 

Nông 

000135/ 

ĐNO-

GPHĐ, 

ngày 

06/01/20

20 

Cấp 

lại 

3.  

Phòng 

khám 

chuyên 

khoa Nhi 

Tâm Phúc 

Bác sỹ 

Phan Thị 

Kim 

Thương 

000251/

ĐNO-

CCHN 

Sở Y 

tế Đăk 

Nông 

29/3/2013 
Phòng 

khám 

chuyên 

khoa 

197 Nguyễn Tất 

Thành, thị trấn Ea 

Tlinh, huyện Cư 

Jut, tỉnh Đăk Nông 

000136/ 

ĐNO-

GPHĐ, 

ngày 

06/01/20

Cấp 

mới 



STT 
TÊN 

CSKCB 

NGƯỜI 

PHỤ 

TRÁCH 

CCHN 
NƠI 

CẤP 

Ngày cấp Hình 

thức tổ 

chức 

Địa chỉ HN 

Số GP Ghi 

chú 

20 

4.  

Phòng 

khám 

chuyên 

khoa Nội 

tổng hợp 

bác sỹ Mai 

Thanh 

Bác sỹ 

Mai 

Thanh 

000160/

ĐNO-

CCHN 

Sở Y 

tế Đăk 

Nông 

16/10/2012 

Phòng 

khám 

chuyên 

khoa 

Thôn Đăk Hợp, xã 

Đăk DRô, huyện 

Krông Nô, tỉnh Đăk 

Nông 

000137/ 

ĐNO-

GPHĐ, 

ngày 

06/01/20

20 

Cấp 

mới 

5.  

Phòng 

khám 

chuyên 

khoa Nội 

tổng hợp 

Tây Nguyên 

Bác sỹ 

Phạm Thị 

Sen 

002515/

ĐNO-

CCHN 

Sở Y 

tế Đăk 

Nông 

26/6/2018 

Phòng 

khám 

chuyên 

khoa 

Bon BLân, xã Đăk 

Mol, huyện Đăk 

Song, tỉnh Đăk 

Nông 

000138/ 

ĐNO-

GPHĐ, 

ngày 

06/01/20

20 

Cấp 

mới 

6.  

Phòng 

khám 

chuyên 

khoa Nội 

tổng hợp 

bác sỹ 

Nguyễn 

Hùng 

Bác sỹ 

Nguyễn 

Hùng 

0001469

/ĐNO-

CCHN 

Sở Y 

tế Đăk 

Nông 

24/5/2016 

Phòng 

khám 

chuyên 

khoa 

Thôn 5, xã Quảng 

Tín, huyện Đăk 

R’Lấp, tỉnh Đăk 

Nông 

000139/ 

ĐNO-

GPHĐ, 

ngày 

27/5/202

0 

Cấp 

mới 

7.  Phòng 

khám đa 

khoa Gia 

Bác sĩ Y 

Rin Niê 

000267/

ĐNO-

CCHN 

Sở Y 

tế Đăk 

Nông 

29/3/2013 Phòng 

khám đa 

khoa 

14 Trương Định, 

phường Nghĩa 

Thành, thành phố 

000140/ 

ĐNO-

GPHĐ, 

Cấp 

lại 



STT 
TÊN 

CSKCB 

NGƯỜI 

PHỤ 

TRÁCH 

CCHN 
NƠI 

CẤP 

Ngày cấp Hình 

thức tổ 

chức 

Địa chỉ HN 

Số GP Ghi 

chú 

Nghĩa Gia Nghĩa, tỉnh Đăk 

Nông 

ngày 

19/02/20

20 

8.  Phòng 

khám đa 

khoa Tâm 

Phúc Đăk 

Mil 

Bác sĩ 

Ngô 

Thanh Vị 

0005566

/ĐL-

CCHN 

Sở Y 

tế Đăk 

Lăk 

19/6/2015 Phòng 

khám đa 

khoa 

12 Nguyễn Chí 

Thanh, tổ DP 4, thị 

trấn Đăk Mil, huyện 

Đăk Mil, tỉnh Đăk 

Nông 

000141/ 

ĐNO-

GPHĐ, 

ngày 

09/02/20

20 

Cấp 

mới 

9.  Phòng 

khám 

chuyên 

khoa Răng 

Hàm Mặt: 

Nha khoa 

Tâm 

Nguyên 

Bác sỹ Đỗ 

Ngọc 

Tuấn 

0006196

/ĐL-

CCHN 

Sở Y 

tế Đăk 

Lăk 

05/01/2016 Phòng 

khám 

chuyên 

khoa 

324 Nguyễn Tất 

Thành, thị trấn Ea 

Tlinh, huyện Cư 

Jut, tỉnh Đăk Nông 

000142/ 

ĐNO-

GPHĐ, 

ngày 

19/02/20

20 

Cấp 

mới 

10.  

Phòng 

khám 

chuyên 

khoa Sản 

bác sỹ 

Phong 

Bác sỹ 

Nguyễn 

Đức 

Phong 

000291/

ĐNO-

CCHN 

Sở Y 

tế Đăk 

Nông 

26/6/2013 

Phòng 

khám 

chuyên 

khoa 

Thôn Nam Cường, 

xã Nam Đà, huyện 

Krông Nô, tỉnh Đăk 

Nông 

000143/ 

ĐNO-

GPHĐ, 

ngày 

19/02/20

20 

Cấp 

lại 

11.  
Phòng 

khám 

Bác sỹ Y 

Hiu 

000151/

ĐNO-

Sở Y 

tế Đăk 

16/10/2012 Phòng 

khám 

Tổ dân phố 1, thị 

trấn Kiến Đức, 

000144/ 

ĐNO-

Cấp 

lại 



STT 
TÊN 

CSKCB 

NGƯỜI 

PHỤ 

TRÁCH 

CCHN 
NƠI 

CẤP 

Ngày cấp Hình 

thức tổ 

chức 

Địa chỉ HN 

Số GP Ghi 

chú 

chuyên 

khoa Nội 

tổng hợp 

Toàn Đức 

H’Mok CCHN Nông chuyên 

khoa 

huyện Đăk R’Lấp, 

tỉnh Đăk Nông 

GPHĐ, 

ngày 

19/02/20

20 

12.  Phòng 

khám đa 

khoa Tâm 

Phúc Đăk 

Mil 

Bác sĩ 

Ngô 

Thanh Vị 

0005566

/ĐL-

CCHN 

Sở Y 

tế Đăk 

Lăk 

19/6/2015 Phòng 

khám đa 

khoa 

12 Nguyễn Chí 

Thanh, tổ DP 4, thị 

trấn Đăk Mil, huyện 

Đăk Mil, tỉnh Đăk 

Nông 

000144/ 

ĐNO-

GPHĐ, 

ngày 

19/02/20

20 

Cấp 

mới 

13.  Phòng 

khám 

chuyên 

khoa Răng 

Hàm Mặt: 

Nha khoa 

Tuyết Nga 

Bác sỹ 

Đặng Thị 

Minh 

Tuyết 

002676/

ĐNO-

CCHN 

Sở Y 

tế Đăk 

Nông 

27/6/2019 Phòng 

khám 

chuyên 

khoa 

22 Lý Thường Kiệt, 

phường Nghĩa 

Thành, thành phố 

Gia Nghĩa, tỉnh Đăk 

Nông 

000145/ 

ĐNO-

GPHĐ, 

ngày 

17/3/202

0 

Cấp 

lại 

14.  Phòng 

khám 

chuyên 

khoa Nội 

tổng hợp 

Bác sỹ 

Minh 

Bác sỹ H’ 

Minh 

0001074

/ĐNO-

CCHN 

Sở Y 

tế Đăk 

Nông 

16/06/2015 Phòng 

khám 

chuyên 

khoa 

Lê Thánh Tông, Tổ 

dân phố 2, phường 

Nghĩa Trung, thành 

phố Gia Nghĩa, tỉnh 

Đăk Nông 

000146/ 

ĐNO-

GPHĐ, 

ngày 

17/3/202

0 

Cấp 

lại 

15.  Phòng Bác sỹ 0001451 Sở Y 12/4/2016 Phòng Tổ 1, thị trấn Đăk 000147/ Cấp 



STT 
TÊN 

CSKCB 

NGƯỜI 

PHỤ 

TRÁCH 

CCHN 
NƠI 

CẤP 

Ngày cấp Hình 

thức tổ 

chức 

Địa chỉ HN 

Số GP Ghi 

chú 

khám 

chuyên 

khoa Y học 

cổ truyền 

Tuệ Tỉnh 

Đường Tâm 

Đức 

Nguyễn 

Trường 

Trung 

/ĐNO-

CCHN 

tế Đăk 

Nông 

khám 

chuyên 

khoa 

Mâm, huyện Krông 

Nô, tỉnh Đăk Nông 

ĐNO-

GPHĐ, 

ngày 

27/3/202

0 

mới 

16.  Phòng 

khám 

chuyên 

khoa Răng 

Hàm Mặt: 

Nha khoa 

Phi Điệp 

Bác sỹ 

Phạm Thị 

Phi Điệp 

001839/

ĐNO-

CCHN 

Sở Y 

tế Đăk 

Nông 

23/3/2017 Phòng 

khám 

chuyên 

khoa 

Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Nghĩa 

Trung, thành phố 

Gia Nghĩa, tỉnh Đăk 

Nông 

000148/ 

ĐNO-

GPHĐ, 

ngày 

17/3/202

0 

Cấp 

mới 

17.  Phòng chẩn 

trị Y học cổ 

truyền 

Thiên Long 

2 

Y sỹ Y 

học cổ 

truyền 

Nguyễn 

Thạch 

Lâm 

000296/

ĐNO-

CCHN 

Sở Y 

tế Đăk 

Nông 

14/8/2013 Phòng 

chẩn trị 

chuyên 

khoa 

Tôn Đức Thắng, tổ 

DP 4, phường 

Nghĩa Thành, TP 

Gia Nghĩa, tỉnh Đăk 

Nông 

000149/ 

ĐNO-

GPHĐ, 

ngày 

17/3/202

0 

Cấp 

mới 

18.  Trung tâm y 

tế huyện 

Krông Nô 

Bác sĩ 

chuyên 

khoa I: Lê 

Ái 

000156/

ĐNO-

CCHN 

Sở Y 

tế Đăk 

Nông 

16/10/2012 Bệnh 

viện đa 

khoa 

Thôn Nam Thạch, 

xã Nam Đà, huyện 

Krông Nô, tỉnh Đăk 

Nông 

000150/ 

ĐNO-

GPHĐ, 

ngày 

27/5/202

Cấp 

lại 



STT 
TÊN 

CSKCB 

NGƯỜI 

PHỤ 

TRÁCH 

CCHN 
NƠI 

CẤP 

Ngày cấp Hình 

thức tổ 

chức 

Địa chỉ HN 

Số GP Ghi 

chú 

0 

19.  Phòng 

khám 

chuyên 

khoa phụ 

sản bác sỹ 

Vũ Đức 

Tuyên 

Bác sỹ 

chuyên 

khoa I: 

  Vũ Đức 

Tuyên 

0000769

/ĐNO-

CCHN 

Sở Y 

tế Đăk 

Nông 

03/6/2014 Phòng 

khám 

chuyên 

khoa 

172-Hùng Vương, 

tổ DP 4, phường 

Nghĩa Trung, thành 

phố Gia Nghĩa, tỉnh 

Đăk Nông 

000151/ 

ĐNO-

GPHĐ, 

ngày 

28/04/20

20 

Cấp 

mới 

20.  Cơ sở dịch 

vụ Sản Phụ 

khoa Bảo 

Hạnh 

Cử nhân 

hộ sinh: 

Nguyễn 

Thị Kim 

Lệ 

000324/

ĐNO-

CCHN 

Sở Y 

tế Đăk 

Nông 

19/11/2013 Cơ sở 

dịch vụ y 

tế 

tổ 2, phường Nghĩa 

Thành, thành phố 

Gia Nghĩa, tỉnh Đăk 

Nông 

000152/ 

ĐNO-

GPHĐ, 

ngày 

28/4/202

0 

Cấp 

lại 

21.  Phòng 

khám 

chuyên 

khoa Mắt 

Đăk Nông 

Bác sỹ 

chuyên 

khoa I: 

Vương 

Minh Vũ 

000558/

ĐL-

CCHN 

Sở Y 

tế Đăk 

Lắc 

09/10/2012 Phòng 

khám 

chuyên 

khoa 

Tổ DP 3, phường 

Nghĩa Đức, thành 

phố Gia Nghĩa, tỉnh 

Đăk Nông 

000153/ 

ĐNO-

GPHĐ, 

ngày 

28/4/202

0 

Cấp 

mới 

22.  Trung tâm y 

tế huyện 

Tuy Đức 

Bác sĩ 

chuyên 

khoa I: 

Trương 

Đức Minh 

002785/

ĐNO-

CCHN 

Sở Y 

tế Đăk 

Nông 

20/4/2020 Bệnh 

viện đa 

khoa 

Thôn 2, xã Đăk Buk 

So, huyện Tuy Đức, 

tỉnh Đăk Nông 

000154/ 

ĐNO-

GPHĐ, 

ngày 

27/5/202

Cấp 

lại 



STT 
TÊN 

CSKCB 

NGƯỜI 

PHỤ 

TRÁCH 

CCHN 
NƠI 

CẤP 

Ngày cấp Hình 

thức tổ 

chức 

Địa chỉ HN 

Số GP Ghi 

chú 

0 

23.  Phòng 

khám 

chuyên 

khoa phụ 

sản bác sỹ 

Nguyễn Thị 

Thảnh 

Bác sỹ: 

  Nguyễn 

Thị Thảnh 

002346/

ĐNO-

CCHN 

Sở Y 

tế Đăk 

Nông 

29/9/2017 Phòng 

khám 

chuyên 

khoa 

Khối 1, thị trấn 

Kiến Đức, huyện 

Đăk R’Lấp, tỉnh 

Đăk Nông 

000155/ 

ĐNO-

GPHĐ, 

ngày 

27/5/202

0 

Cấp 

mới 

24.  Phòng xét 

nghiệm y 

khoa Vạn 

An 

Nguyễn 

Thị Hạnh 

Nguyên 

001995/

ĐNO-

CCHN 

Sở Y 

tế Đăk 

Nông 

20/4/2017 Phòng xét 

nghiệm 
133 Hùng Vương, 

tổ dân phố 4, 

phường Nghĩa 

Trung, thành phố 

Gia Nghĩa, tỉnh Đăk 

Nông  

 

000156/ 

ĐNO-

GPHĐ, 

ngày 

27/5/202

0 

Cấp 

mới 

25.  Phòng 

khám 

chuyên 

khoa Mắt 

Bác sĩ Võ 

Thị Diệp 

Bác sĩ Võ 

Thị Diệp 

0001131

/ĐNO-

CCHN 

Sở Y 

tế Đăk 

Nông 

09/11/2015 Phòng 

khám 

chuyên 

khoa 

Tổ dân phố 1, thị 

trấn Kiến Đức, 

huyện Đăk R’Lấp, 

tỉnh Đăk Nông 

000157/ 

ĐNO-

GPHĐ, 

ngày 

24/6/202

0 

Cấp 

mới 

26.  Cơ sở dịch 

vụ Y tế 

Song Hà 

Điều 

dưỡng: 

Hoàng Thị 

001512/

ĐNO-

CCHN 

Sở Y 

tế Đăk 

Nông 

31/8/2016 Cơ sở 

dịch vụ y 

tế 

tổ 3, phường Nghĩa 

Trung, thành phố 

Gia Nghĩa, tỉnh Đăk 

000158/ 

ĐNO-

GPHĐ, 

Cấp 

mới 



STT 
TÊN 

CSKCB 

NGƯỜI 

PHỤ 

TRÁCH 

CCHN 
NƠI 

CẤP 

Ngày cấp Hình 

thức tổ 

chức 

Địa chỉ HN 

Số GP Ghi 

chú 

Hạnh Nông ngày 

24/6/202

0 

27.  Phòng chẩn 

trị Y học cổ 

truyền 113 

Hùng 

Vương 

Văn Thị 

Mộng 

Lành 

001504/

ĐNO-

CCHN 

Sở Y 

tế Đăk 

Nông 

29/8/2016 Phòng 

chẩn trị 

chuyên 

khoa 

113 Hùng Vương, 

tổ DP 4, phường 

Nghĩa Trung, thành 

phố Gia Nghĩa, tỉnh 

Đăk Nông 

000159/Đ

NO-

GPHĐ, 

ngày 

24/6/202

0 

Cấp 

mới 

28.  Cơ sở dịch 

vụ Y tế 

Hoàng 

Thanh 

Y sĩ: 

Hoàng Thị 

Thanh 

001717/

ĐNO-

CCHN 

Sở Y 

tế Đăk 

Nông 

24/11/2016 Cơ sở 

dịch vụ y 

tế 

tổ 3, phường Nghĩa 

Trung, thành phố 

Gia Nghĩa, tỉnh Đăk 

Nông 

000160/ 

ĐNO-

GPHĐ, 

ngày 

24/8/202

0 

Cấp 

mới 

29.  Phòng 

khám đa 

khoa Phúc 

An 

Bác sĩ Hà 

Hùng 

Phong 

000326/

ĐNO-

CCHN 

Sở Y 

tế Đăk 

Nông 

14/11/2013 Đa khoa 

tư nhân 

Tổ dân phố 9, thị 

trấn Kiến Đức, 

huyện Đăk R’Lấp, 

Đăk Nông 

000161/ 

ĐNO-

GPHĐ, 

ngày 

24/8/202

0 

Cấp 

lại 

30.  
 

Phòng 

khám 

chuyên 

khoa Nội 

Bác sĩ 

Lương 

Văn An 

0000424

/ĐNO-

CCHN 

Sở Y 

tế Đăk 

Nông 

15/12/2013 Phòng 

khám 

chuyên 

khoa tư 

61-Nguyễn Văn 

Linh, thị trấn 

EaTlinh, huyện Cư 

Jut, tỉnh Đăk Nông 

000162/ 

ĐNO-

GPHĐ, 

ngày 

Cấp 

lại 



STT 
TÊN 

CSKCB 

NGƯỜI 

PHỤ 

TRÁCH 

CCHN 
NƠI 

CẤP 

Ngày cấp Hình 

thức tổ 

chức 

Địa chỉ HN 

Số GP Ghi 

chú 

tổng hợp 

An Tâm 

nhân 24/8/202

0 

 

Tổng cộng: 30 cơ sở khám, chữa bệnh 
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